
TT SBD Ngày sinh Lớp Trường Số tờ Điểm Ký nộp Ghi chú

1 M01 Nguyễn Tuấn Anh 29/04/2002 9A PhúcĐồng

2 M02 Đoàn Ngọc Mai Anh 21/03/2002 9A2 Ngọc Thụy

3 M03 Phạm Hùng Anh 02/06/2002 9A2 Ngọc Lâm

4 M04 Chu Mai Anh 11/07/2002 9A2 Đô Thị Việt Hưng

5 M05 Nguyễn Thị Phương Anh 13/09/2003 8A1
Đô Thị Việt Hưng

6 M06 Nguyễn Ngọc Ánh 29/11/2002 9B Cự Khối

7 M07 Đào Khắc Bằng 02/05/2002 9A4 Ngọc Thụy

8 M08 Ngô Gia Bảo 10.12.2002 9A5 Gia Thụy

9 M09 Nguyễn Trọng Bình 09/10/2002 9A2 Ngọc Lâm

10 M10 Nguyễn Mai Chi 18/11/2002 9C Đức Giang

11 M11 Phạm Tuấn Đại 25.2.2002 9A5 Gia Thụy

12 M12 Nguyễn Linh Đan 18/08/2002 9A2 Thượng Thanh

13 M13 Nguyễn Tiến Dũng 07/12/2002 9D Thạch Bàn

14 M14 Bùi Tuấn Dũng 13/06/2002 9A2
Đô Thị Việt Hưng

15 M15 Lê Thùy Dương 17/10/2002 9A Cự Khối

16 M16 Đoàn Thái Dương 14.1.2002 9A5 Gia Thụy

17 M17 Ngụy Lê Thùy Dương 31/12/2002 9A3 Việt Hưng

18 M18 Lưu Hồng Giang 18/10/2002 9C Ái Mộ

19 M19 Nguyễn Dương Lam Giang 06/09/2002 9A1 Sài Đồng

20 M20 Nguyễn Minh Giang 03/06/2002 9A1 Sài Đồng

21 M21 Đỗ Thu Giang 08/01/2002 9C Đức Giang

22 M22 Dương Minh Hà 22/10/2002 9C Ái Mộ

23 M23 NguyễnHoàng Hải 01/04/2002 9A PhúcĐồng

24 M24 Lê Quang Hải 02/05/2002 9 Phúc Lợi 

Tæng sè häc sinh dù thi: V¾ng:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi:

  Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2

Ngày thi:20/01/2017
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TT SBD Ngày sinh Lớp Trường Số tờ Điểm Ký nộp Ghi chú

1 M25 Thẩm Thu Hằng 02/05/2002 9A Long Biên

2 M26 Nguyễn Hồng Hạnh 06/10/2002 9C Ngô Gia Tự

3 M27 Lê Văn Hiếu 07/10/2002 9C Ái Mộ

4 M28 Nguyễn Minh Hiếu 05/06/2002 9C Ngô Gia Tự

5 M29 Nguyễn Xuân Trung Hiếu 06/10/2002 9D Thạch Bàn

6 M30 Hoàng Minh Hiếu 30/05/2003 8A Thạch Bàn

7 M31 Vũ Minh Hiếu 28/06/2002 9A3 Thượng Thanh

8 M32 Dương Đức Phi Hoàng 18/12/2003 8A3
Đô Thị Việt Hưng

9 M33 Đào Thị Thanh Huế 11/09/2002 9A Cự Khối

10 M34 Nguyễn Nam Khánh 03/02/2002 9A4 Ngọc Thụy

11 M35 Phí Tùng Lâm 07/03/2003 8C Long Biên

12 M36 Nguyễn Hữu Hảo Linh 18/02/2002 9A PhúcĐồng

13 M37 Nguyễn Đan Diệu Linh 18/01/2002 9A2
Đô Thị Việt Hưng

14 M38 Ngô Vũ Long 06/06/2002 9C Ngô Gia Tự

15 M39 Ngô Hoàng Long 02/09/2002 9D Thạch Bàn

16 M40 Nguyễn Đắc Minh 10/02/2002 9D Ái Mộ

17 M41 Dương Xuân Quang Minh 15.9.2002 9A5 Gia Thụy

18 M42 Nguyễn Tuấn Minh 03/12/2002 9A2 Thượng Thanh

19 M43 Phạm Văn Minh 11/03/2002 9A3 Thượng Thanh

20 M44 Nguyễn Quang Minh 15/05/2002 9A2 Ngọc Lâm

21 M45 Lê Xuân Mười 28/05/2002 9A Bồ Đề

22 M46 Hoàng Lưu Trung Nghĩa 03/02/2002 9D Ngô Gia Tự

23 M47 Nguyễn  Trung Nghĩa 25/08/2003 8A4 Ngọc Thụy

24 M48 Nguyễn Thị Minh Ngọc 12.7.2002 9A6 Gia Thụy

Tæng sè häc sinh dù thi: V¾ng:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi:

  Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2

Ngày thi:20/01/2017

chñ tÞch héi ®ång coi thi
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PHÒNG THI SỐ 2

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP QUẬN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN



TT SBD Ngày sinh Lớp Trường Số tờ Điểm Ký nộp Ghi chú

1 M49 Ngô Hoàng Ngọc 07/06/2002 9D Ngô Gia Tự

2 M50 Hoàng Trí Nguyên 27/09/2002 9A3 Thượng Thanh

3 M51 Nguyễn Quang Nhật 15.9.2002 9A5 Gia Thụy

4 M52 Nguyễn Hồng Phúc 05/12/2002 9B Bồ Đề

5 M53 Trần Minh Quân 24.5.2002 9A6 Gia Thụy

6 M54 Lê Minh Quân 31/01/2002 9A1 Ngọc Thụy

7 M55 Bùi Minh Quân 30/08/2002 9A1 Ngọc Lâm

8 M56 Trần Minh Quang 29/10/2002 9A PhúcĐồng

9 M57 Lại Hoàng Sơn 14/11/2002 9A1 Sài Đồng

10 M58 Đào Mai Sơn 17/08/2003 8G Thạch Bàn

11 M59 Lê Thị Minh Tâm 01/08/2002 9A Long Biên

12 M60 Chu Trọng Thái 18/02/2002 9 Phúc Lợi 

13 M61 Nguyễn Văn Thắng 07/11/2002 9A2 Sài Đồng

14 M62 Lương Hải Thanh 02/10/2002 9A3 Việt Hưng

15 M63 Bùi Thanh Thảo 16/08/2002 9A1 Sài Đồng

16 M64 Đinh Quỳnh Thơ 11/08/2002 9A Đức Giang

17 M65 Phạm Ngọc Trâm 08/06/2002 9C Long Biên

18 M66 Lê Thị Huyền Trang 09/02/2002 9C Ái Mộ

19 M67 Nguyễn Việt Trung 01/11/2002 9A PhúcĐồng

20 M68 Nguyễn Anh Tú 11/03/2003 8C Long Biên

21 M69 Nguyễn Đức Tùng 11/10/2002 9 Phúc Lợi 

22 M70 Nguyễn Hoàng Vũ 01/05/2002 9A1 Ngọc Lâm

23 M71 Tôn Thị Khánh Vy 20/09/2002 9C Ái Mộ

Tæng sè häc sinh dù thi: V¾ng:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi:

  Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2
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